
         

BẢNG YÊU CẦU CHI TIẾT HÀNG HÓA 

STT Nội dung chi tiết thiết bị ĐVT SL 

I 

Yêu cầu Kỹ thuật chung: 

- Chất lượng: Mới 100%, chưa qua sử dụng. 

- Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (C/O) và giấy chứng nhận chất lượng 

hàng hóa (C/Q) do hãng sản xuất cấp đối với máy nén máy lạnh (bản sao có xác nhận của 

đơn vị cung cấp). 

II Yêu cầu kỹ thuật chi tiết 

01 

Máy lạnh tủ đứng 

Mitsubishi (An ninh 

soi chiếu B) 

Công suất: 160.000 

Btu/h.    

 

- Gas lạnh R410 Honeywell Mỹ Kg 22 

- Bình Nitơ thử kín hệ thống 15 lít (vỏ chai + khí 

ni tơ) 
Bình 01 

- Bình ôxi hàn ống đồng 10 lít/bình (thuê bình khí 

oxi) 
Bình 01 

- Bình gas hàn mini Namilux Hàn Quốc Bình 04 

- Que hàn đồng thau 3mm, dài 1 mét Cây 5 

- Ổ bi motor SKF 6302zz Bộ 02 

- Bi quạt dàn lạnh SKF 6307zz Bộ 02 

- Dầu máy nén lạnh Emkarate Lít 02 

02 

Máy lạnh tủ đứng 

Mitsubishi (Cách ly 

B, gần phòng hút 

thuốc) 

Công suất: 160.000 

Btu/h. 

- Gas lạnh R410 Honeywell Mỹ Kg 22 

- Bình Nitơ thử kín hệ thống 15 lít (vỏ chai + khí 

ni tơ) 
Bình 01 

- Bình ôxi hàn ống đồng 10 lít/bình (thuê bình khí 

oxi) 
Bình 01 

- Bình gas hàn mini Namilux Hàn Quốc Bình 04 

- Que hàn đồng thau 3mm, dài 1 mét Cây 5 

- Ổ bi motor SKF 6302zz Bộ 02 

- Bi quạt dàn lạnh SKF 6307zz Bộ 02 

- Dầu máy nén lạnh Emkarate Lít 02 

03 

Máy lạnh Daikin 

(Phòng làm việc của  

Phòng TC-KT) 

Công suất: 2.0 Hp. 

- Tụ đề máy lạnh 45MF Cái 01 

- Bổ sung  gas R22 Floron Ấn Độ Kg 06 

04 

Máy lạnh Daikin 

(Phòng Làm việc của 

Tổ kế hoạch) 

Công suất: 2.0 Hp. 

- Bổ sung  gas R22 Floron Ấn Độ Kg 06 

05 

Máy lạnh âm trần 

Daikin (Cầu ống dẫn 

khách 52 ). 

Công suất: 5.0 Hp. 

- Thay thế bo điều khiển máy lạnh Daikin âm trần 

5.0HP 
Cái 01 



         

06 

Máy lạnh  Daikin 

Inverter (Phòng Làm 

việc Đội Khẩn Nguy 

- PCCC) 

Công suất: 2.0 Hp. 

- Thaay thế bo điều khiển máy lạnh Daikin  

2.0HP 
Cái 01 

07 

Máy lạnh Mitsubishi 

(Phòng làm việc của 

tổ CNTT ĐT) 

Công suất: 1.5 Hp.  

- Ống đồng + bảo ôn cách nhiệt Thái Lan phi  

10/16mm 
Mét 15 

- Dây điện Cadivi 3x2.5mm Mét 25 

- Ke góc (giá treo máy lạnh) Cặp 01 

- Bổ sung  gas R22 Floron Ấn Độ Kg 04 

08 

Máy lạnh tủ đứng 

Daikin (Khu vực 

công cộng nhà hàng 

Burgerking) 

Công suất: 100.000 

Btu/h 

- Máy nén máy lạnh Copeland 12 HP ZR144KC- 

TFD-522: Xuất xứ: Trung Quốc. 
Cái 01 

- Nạp lại gas R22 Floron Ấn Độ cho máy Kg 18 

- Thuê bình Nitơ thử kín hệ thống 40 lít ( bao 

gồm phí vận chuyển 2 chiều vào  Sân bay) 
Bình 01 

- Bình ôxi hàn ống đồng 10 lít/bình (thuê bình khí 

oxi) 
Bình 02 

- Bình gas hàn mini Namilux Hàn Quốc Bình 05 

- Que hàn đồng thau 3mm, dài 1 mét Cây 10 

- Bi quạt dàn lạnh SKF 6307zz Bộ 02 

- Co đồng Thái Lan  phi 28mm Cái 05 

- Co đồng Thái Lan phi 19mm Cái 05 

- Nối ống đồng Thái Lan phi 28mm Cái 05 

- Nối ống đồng Thái Lan phi 19mm Cái 05 

- Ống đồng Thái Lan phi 28mm Mét 01 

- Ống đồng Thái Lan phi 19mm Mét 01 

- Re lay điều khiển trung gian HP63P 220 VAC Cái 02 

- Nước chuyên dụng súc rửa hệ thống đường ống 

ga Hóa chất: Chemguard 092. 
Chai 02 

- Sửa chữa, cuốn lại cuộn dây quạt dàn lạnh 12HP Cái 01 

 


